
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 195 Khu Biệt thự liền kề La Casta Văn Phú , Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÂN

0110201809

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THIÊN ÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967506889 
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 150.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đào tạo sơ cấp 8531

2. Đào tạo trung cấp 8532

3. Đào tạo cao đẳng 8533

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư).

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Môi giới bất động sản (theo khoản 2 Điều 3 Luật Luật Kinh 
doanh bất động sản 2014);
- Tư vấn bất động sản (theo khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014).

6820

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

7020

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723(Chính)

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

16. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

17. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ NGA    
                  

Tổ 58, Phường 
Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 15,000

0011660173
06

2 LÊ XUÂN 
HƯNG

Tập thể Liên đoàn 
Vật lý 79, Tổ 2, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.500 525.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 52.500 525.000.000 35,000

0380870095
42
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3 LÊ VĂN 
TRƯỜNG

Số 4 ngách 
207/51 Trương 
Định, Tổ 8, 
Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.500 525.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 52.500 525.000.000 35,000

0380850096
70

4 NGÔ ĐÌNH 
DŨNG               
       

Số 31 Ô Chợ 
Dừa, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 15,000

0010930237
64

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038087009542
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tập thể Liên đoàn Vật lý 79, Tổ 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tập thể Liên đoàn Vật lý 79, Tổ 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN HƯNG Nam

30/01/1987 Kinh Việt Nam

21/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội              

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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